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Tr ớc diễn biến phức tạp của dịc  bện  COVID-19 ở n iều địa p  ơn  

trong cả n ớc, để góp phần  ạn chế sự lây lan dịc  bện , t ng c  n  k ả n n  

phòng chốn  dịc  bện   Bộ Y tế đề n  ị các đơn vị t ực  iện nghiêm túc các nội 

dung sau: 

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trun   ơn : 

a) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền trực tiếp tham 

gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nghiêm túc thực hiện các   ớng dẫn 

của Thủ t ớng Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. 

b) C n cứ thuốc cổ truyền, các sản phẩm chế biến, bào chế từ d ợc liệu ban 

hành kèm công v n này để tham khảo lựa chọn mua sắm, đấu thầu, tiếp nhận từ 

các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để hỗ trợ điều trị 

cho các n   i bệnh n iễm vi rút SARS-CoV-2, đội n ũ y  bác sỹ tuyến đầu và đối 

t ợn  các  ly (F1) phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa p  ơn . 

c) Chỉ đạo các bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện đa k oa  c uyên khoa 

tổ chức bào chế, sản xuất thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ d ợc liệu nếu đáp ứng 

các điều kiện chế biến, bào chế theo quy định tại Thôn  t  32 2020 TT-BYT ngày 

30/12/2020 của Bộ tr ởng Bộ Y tế quy địn  tiêu c uẩn c ế biến  bào c ế t uốc cổ 

truyền tron  các cơ sở k ám bện   c ữa bện  bằn  y  ọc cổ truyền để cung cấp 

cho các n   i bệnh n iễm vi rút SARS-CoV-2, đội n ũ y  bác sỹ tuyến đầu và đối 

t ợn  các  ly (F1) phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa p  ơn . 

d) Chú trọng kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn trong các cơ sở khám 

chữa bệnh sử dụng thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ d ợc liệu và điều kiện chế 

biến, bào chế các sản phẩm từ d ợc liệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

đ) Xử lý nghiêm t eo quy định các tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh vi 

phạm về quy chế chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; quản  cáo k ôn  đún  

nội dun  đ ợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh doanh, sử dụn  d ợc liệu, thuốc 

cổ truyền, thuốc d ợc liệu không có nguồn gốc xuất xứ, k ôn  đảm bảo chất 

l ợng, đầu cơ t n   iá d ợc liệu, thuốc cổ truyền, thuốc d ợc liệu và các sản phẩm 

sản xuất từ d ợc liệu. 
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e) T n  c  ng công tác truyền thông sử dụng thuốc cổ truyền và các sản 

phẩm từ d ợc liệu cho bệnh nhân, n   i nhà bệnh nhân và cộn  đồng về các biện 

pháp phòng chống dịch bện  để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh dịch phù hợp; 

2. Bện  viện YHCT trực t uộc Bộ/ ngành và bện  viện đa k oa, chuyên khoa các 

tỉn   t ành phố: 

a) Lựa chọn t uốc cổ truyền, các sản p ẩm chế biến  bào chế từ d ợc liệu 

ban hành kèm theo công v n này và tùy t eo điều kiện về cơ sở vật c ất  trang 

t iết bị và n ân lực của cơ sở k ám bện   c ữa bện  để chế biến, bào chế t uốc cổ 

truyền, các sản p ẩm từ d ợc liệu đảm bảo c ất l ợn ; 

b) Sử dụng các thuốc cổ truyền, các sản p ẩm chế biến  bào chế từ d ợc liệu 

do bện  viện bào chế và các thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ d ợc liệu do các tổ 

chức và cá nhân ủn   ộ kèm theo công v n này điều trị cho n   i bệnh n iễm vi 

rút SARS-CoV-2 ở mức độ không triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa, đội n ũ y  bác 

sỹ tuyến đầu và đối t ợn  các  ly (F1) phù hợp với tình hình dịch bệnh tại đơn vị 

và địa p  ơn ; đồng th i tổ chức đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị của thuốc cổ 

truyền trên n   i bệnh COVD-19 mức độ nhẹ và vừa. 

c) Chi phí chế biến  bào chế t uốc cổ truyền và chi phí k ám bện   c ữa 

bện  y  ọc cổ truyền liên quan đến dịc  bện  COVID-19 t ực  iện t eo   ớn  

dẫn của Bộ Y tế. 

d) Cập n ật   ớn  dẫn c ẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủn  vi rút 

Corona mới của Bộ tr ởn  Bộ Y tế và các quy địn  liên quan khác. 

3. Các cơ sở kin  doan  d ợc liệu  t uốc cổ truyền 

- Đảm bảo c ất l ợn  d ợc liệu  t uốc cổ truyền  n uồn cun  ứn  cho các 

cơ sở k ám bện   c ữa bện  trên địa bàn tỉn , thành phố; 

- K ôn  t n   iá d ợc liệu  t uốc cổ truyền liên quan đến các biện p áp 

p  n    ỗ trợ điều trị COVID-19 kèm t eo côn  v n này. 

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, nghiêm túc thực  iện các   ớn  dẫn 

của Bộ Y tế tại công v n này và các   ớn  dẫn của các đơn vị liên quan, trong quá 

trìn  t ực  iện nếu có v ớn  mắc báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Y  D ợc cổ 

truyền) để đ ợc   ớn  dẫn. Để t uận tiện trong quá trình hỗ trợ trao đổi về c uyên 

môn và quản lý nhà n ớc, các đơn vị liên hệ các nhóm chuyên gia theo danh sách 

ban hành tại công v n này. 

Nơi nhận: 
- N   trên; 
- PTT . Vũ Đức Đam (để báo cáo); 
- Bộ tr ởn  Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 
- Các Đ c T ứ tr ởn  Bộ Y tế (để biết và p ối  ợp c ỉ đạo); 
- VP Bộ  các Vụ  Cục t uộc BYT (để biết & p ối hợp t/ iện); 
- Cục Y tế Bộ Côn  an  Bộ Quốc p  n  (để biết & c ỉ đạo t  

hiện); 
- Các cơ sở kinh doanh d ợc liệu  t uốc cổ truyền (để biết & 

t/hiện); 
- Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế; Tran  thông tin điện tử 

của Cục QL YDCT-Bộ Y tế; 
- L u: VT  YDCT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
THUỐC CỔ TRUYỀN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DƯỢC LIỆU TRONG PHÒNG 

VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ  COVID -19 (SARS-CoV-2) 

(Ban hành kèm theo công văn số           /BYT-YDCT ngày      /7/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

  

C n cứ vào diễn biến lâm sàn  của n   i bện   tùy từn  mức độ lâm sàng và 

t ể bện  của Y  ọc cổ truyền mà sử dụn  thuốc cổ truyền và các sản p ẩm từ d ợc 

liệu; đối với n óm t uốc phòng và  ỗ trợ điều trị có t ể đồn  t  i sử dụn  2 đến 3 

loại thuốc cổ truyền và sản p ẩm từ d ợc liệu, kết  ợp uốn  t uốc dạn  sắc trên 

cơ sở các bài t uốc có trong   ớn  dẫn này với các thuốc cổ truyền  sản p ẩm từ 

d ợc liệu. 

A. SẢN PHẨM SÁT KHUẨN 

I. Thuốc sát khuẩn không khí: Dun  dịc  t ảo d ợc xịt p  n : Bện  viện 

YHCT thành phố Hồ C í Min  

- Dạn  bào c ế: Dun  dịc  

- T àn  p ần:  

Menthol    0,05 gam 

Long não   0,05 gam  

Tin  dầu tràm trà   0,05 ml 

Tin  dầu quế   0,05 ml  

Tin  dầu sả    0,05 ml 

Et anol 75%      vđ  100 ml 

- Côn  dụn : Sát k uẩn bề mặt  sát k uẩn k ôn   ian tron  p  n   làm sạc  

k ôn  k í  k ử mùi  ôi  tạo   ơn  t ơm dễ c ịu.  

- Liều dùn   các  dùn :  

+ Sát k uẩn p  n : Xịt quan  p  n  tùy diện tíc  p  n  c o p ù  ợp và đón  

cửa p  n  k oản  20 p út  n ày xịt 2-3 lần.  

+ Sát k uẩn bề mặt: Xịt lên bề mặt cần sát k uẩn (tay nắm cửa    ế  bàn  bề 

mặt các dụn  cụ)  liều l ợn  tùy t uộc diện tíc . 

Lưu ý: K i sử dụn  dun  dịc  trán  trẻ em d ới 30 t án  tuổi  trẻ em có tiền sử 

độn  kin   oặc co  iật do sốt cao tron  k u vực sát k uẩn. 

II. Sát khuẩn tay 

1. Nano bạc Thái Dương: Công ty cổ phần Sao Thái Dương 

- Dạn  bào c ế: Gel 

- T àn  p ần: Et anol  nano bạc. 

- Côn  dụn : Dùn  để sát k uẩn tay. 
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- Liều dùn   các  dùn : Sát k uẩn tay tron   àn  n ày  sử dụn  4ml  el (t ơn  

đ ơn  3 lần bóp t ân lọ) c o mỗi lần. T  i  ian sử dụn  c ế p ẩm tiếp xúc ít n ất 

30 giây. 

2. Nước rửa tay khô thảo dược: Bệnh viện YHCT thành phố Hồ Chí Minh 

- Dạn  bào c ế: Dun  dịc   

- T àn  p ần:  

Ethanol 96%               80 ml 

Oxy già 30%            0,3 gam 

Glycerin                        2 gam  

Tin  dầu tràm trà                 0,1 ml 

Tin  dầu quế                 0,1 ml  

N ớc RO vđ                100 ml 

- Côn  dụn : Dùn  để sát k uẩn tay n an   k ôn  rửa lại bằn  n ớc.  

- Liều dùn   các  dùn : Xịt 4 lần dun  dịc  vào l n  bàn tay  rửa tay sát k uẩn 

t eo quy trìn  của Bộ Y tế. 

3. Gel rửa tay khô thảo dược: Bệnh viện YHCT thành phố Hồ Chí Minh 

- Dạn  bào c ế: Gel 

- T àn  p ần:  

Ethanol 96%              80 ml 

Oxy già 30%                      0,3 gam 

Glycerin                         2 gam  

Tin  dầu tràm trà                0,1 ml 

Tin  dầu quế                       0,1 ml  

Tá d ợc tạo  el                     0,5 gam  

N ớc RO vđ                       100 ml 

- Côn  dụn : Dùn  để sát k uẩn tay n an   k ôn  rửa lại bằn  n ớc.  

- Liều dùn   các  dùn : N ấn 1 lần v i p un c o  el vào l n  bàn tay dun  dịc  

vào l n  bàn tay  rửa tay sát k uẩn t eo quy trìn  của Bộ Y tế.   

Lưu ý: t ận trọn  k i sử dụn  c o trẻ em d ới 30 tháng tuổi  trẻ em có tiền sử 

độn  kin   oặc co  iật do sốt cao. 

III. Thuốc xịt họng 

1. Nước súc miệng: Bệnh viện YHCT trung ương 

- Dạn  bào c ế: dun  dịc  

- T àn  p ần: Tin  dầu quế  Tin  dầu bạc  à, ... 

- Công dụn : Sát k uẩn miện   ọn   p  n  n ừa n iễm k uẩn đ  n   ô  ấp  

- Liều dùng, các  dùn : Súc miện  2-4 lần n ày. Lắc kỹ tr ớc k i dùn .  

K ôn  đ ợc uốn  

2. Xịt họng Nhất Nhất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất 

- Dạn  bào c ế: dun  dịc  
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- T àn  p ần: Xạ can  Kim n ân  oa  Bạc  c ỉ  Lá trầu k ôn   Hoàn  bá  N ũ vị 

tử  Hoa đu đủ đực  Lá đào  Natri benzoate  Tin  dầu bạc  à  n ớc tin  k iết vừa 

đủ. 

- Côn  dụn : Tác dụn  tại c ỗ   ỗ trợ làm  iảm n an  n ứa  ọn    o  viêm  ọn   

amidan  t an  quản  k ản tiến . 

- Liều dùn   các  dùn : Xịt vào  ọn  n ày ít n ất 6 lần  mỗi lần các  n au 3-4 

 i   mỗi lần xịt 2-4 n ịp.  

Tr  n   ợp  o n iều và  o lâu n ày: xịt vào  ọn  mỗi k i có cảm  iác n ứa 

 ọn   mỗi lần xịt 2-4 n ịp. Có t ể xịt n iều lần  từ 10 -15 lần n ày. . 

L u ý: K ôn   n  uốn  tron  20 p út sau k i sử dụn  sản p ẩm. 

- C ốn  c ỉ địn : Trẻ em d ới 30 t án  tuổi  trẻ em có tiền sử độn  kin   oặc co 

 iật do sốt cao. 

3. Tỵ hầu khang: Viện YHCT Quân đội – Bộ Quốc phòng 

- Dạn  bào c ế: Dạn  xịt 

- T àn  p ần: Sơn đậu c n. 

- Côn  n n : T an  n iệt   iải độc  tiêu viêm  lợi tỵ  ầu.  

- C ủ trị: Viêm mũi  ọn   dự p  n  cảm cúm. 

- Liều dùn   các  dùng: Xịt vào k oan  miện  2-3 lần; lắc n ẹ tr ớc k i dùn . 4-6 

lần  n ày. 

4. Nước súc miệng Valentine: Công ty cổ phần Sao Thái Dương 

- Dạn  bào c ế: dun  dịc   

- T àn  p ần: Tin  dầu bạc  à  nano Bạc…  

- Côn  dụn : Giúp loại bỏ vi k uẩn  vi rút tron  miện   ọn   p  n  n ừa n iễm 

k uẩn đ  n   ô  ấp.  

- Liều dùn   các  dùn : Súc miện  2-4 lần n ày. K ôn  đ ợc uốn   

5. Xịt mũi họng Thái Dương: Công ty cổ phần Sao Thái Dương 

- Dạn  bào c ế: dun  dịc  

- T àn  p ần: N  ệ vàn   Đỏ n ọn  Propylen  lycol. 

- Côn  dụn : Giúp làm sạc  vi k uẩn  virus  vi nấm  ây bện  đ  n   ô  ấp, thông 

t oán  mũi  ọn . Giữ  ơi t ở t ơm mát  loại bỏ  ôi miện . P  n  n ừa các bện  

dịc  đ  n   ô  ấp do virus. 

- Liều dùn , cách dùng: Mở nắp lọ  bơm bỏ đi 1-2 lần đầu tiên. C o v i xịt vào 

mũi  v m  ọn . Bấm n an  và mạn  2-3 lần. Nên dùn   àn  n ày k i có các dấu 

 iệu k ô  đau rát  s n   viêm  ọn   sổ mũi  n ạt mũi.  

- L u ý: K ôn  xịt vào mắt, k ôn  dùn  c o n   i mẫn cảm với bất kỳ t àn  

p ần nào của sản p ẩm, thận trọn  khi dùng cho p ụ nữ có t ai và c o con bú. 
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B. PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ  

1. Ngọc bình phong gia Xuyên tâm liên: Bệnh viện YHCT, Bộ Công an 

- Dạn  bào c ế: viên nén bao p im.  

- T àn  p ần: Hoàn  kỳ  P  n  p on   Bạch truật  Xuyên tâm liên 

- C ủ trị: Bổ k í  uyết  dùn  c o cơ t ể suy n  ợc  n   i mệt mỏi. T n  sức đề 

k án   p  n  và ức c ế sự n ân lên của vi rút. 

- Liều dùn   các  dùn : uốn  n ày 2- 3 lần  mỗi lần từ 4-5 viên sau  n. 

- C ốn  c ỉ địn : P ụ nữ có t ai. 

2. Viên nang Kovir: Công ty cổ phần Sao Thái Dương 

a) Viên nan  mềm: 

- Dạn  bào c ế: viên nan  mềm 

- T àn  p ần: Dịc  c iết tỏi  Sữa non của b   T  n  ma  Bạc  t  ợc  Cam t ảo  

Cát c n  Kim n ân  oa  Huyền sâm  Liên kiều. 

- C ủ trị: P  n  và điều trị các bện  lý do vi rút lây lan qua đ  n   ô  ấp  t n  

c  n  miễn dịc   điều   a miễn dịc  tron  các bện  lý vi rút. 

- Liều dùn   các  dùn : n ày uốn  3-5 lần  uốn  mỗi lần 5 viên  tr ớc k i  n. 

Tr  n   ợp trẻ d ới 2 tuổi: có t ể cắt p ần dịc  bên tron    a vào n ớc  oặc sữa 

c o uốn . 

b) Viên nan  cứn : 

- Dạn  bào c ế: viên nan  cứn  

- T àn  p ần: Sài  ồ  P ục lin   Đản  sâm  Tiền  ồ  Cát cán   Xuyên k un   C ỉ 

xác  K  ơn   oạt  Độc  oạt  Cam t ảo  Sin  k  ơn   Bạc  à. 

- C ủ trị: P  n  và điều trị các bện  lý do vi rút lây lan qua đ  n   ô  ấp  t n  

c  n  miễn dịc   điều   a miễn dịc  tron  các bện  lý vi rút. 

- Liều dùn   các  dùn : mỗi lần uốn  2-3 viên  n ày uốn  2-3 lần 

3. Bạch địa căn: Bệnh viện YHCT, Bộ Công an 

- Dạn  bào c ế: Viên nén  lọ 40 viên. 

- T àn  p ần: Bạc  c ỉ  Địa liền  Cát c n. 

- Côn  dụn : Hạ n iệt  iảm đau  c ữa cảm cúm  n ức đầu  đau r n   viêm đ  n  

 ô  ấp cấp do vi rút. 

- Liều dùn   các  dùn :  Uốn  3 viên mỗi lần  n ày 3 lần. 

4. Siro Viêm họng: Bệnh viện YHCT, Bộ Công an 

- Dạn  bào c ế: Siro  lọ 100ml 

- T àn  p ần: Xạ can  Cam t ảo  Cát cán   Huyền sâm  Hoàn  cầm. 
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- Côn  dụn : T an  n iệt tiêu độc   iảm  o trừ đ m. C ủ trị viêm  ọn  cấp và 

mạn tín   p ối  ợp với Bạc  địa c n điều trị bện  viêm đ  n   ô  ấp cấp do vi 

rút. 

- Liều dùn   các  dùn : uốn  mỗi lần 15ml  n ày 2 lần. 

5. Siro Dưỡng âm bổ phế: Bệnh viện YHCT, Bộ Công an 

- Dạn  bào c ế: Siro  lọ 100ml. 

- T àn  p ần: Xuyên bối mẫu  Quế c i  H ơn  n u  Mạc  môn  Kỷ từ, Kim ngân 

 oa  K oản đôn   oa  Đẳn  sâm  Hạn  n ân  Trần bì  Viễn c í  Bán  ạ  Cát cánh, 

Sa sâm  Huyền sâm  Cam t ảo. 

- Côn  dụn : N uận p ế  c ỉ k ái  trừ đàm. Trị  en p ế quản  bện  bụi p ổi  viêm 

p ế quản mạn  kết  ợp với Bạc  địa c n điều trị bện  viêm đ  n   ô  ấp cấp. 

- Liều dùn   các  dùn : uốn  mỗi lần 15ml  n ày uốn  3 lần. 

- T ận trọn : P ụ nữ có t ai  n   i t n   uyết áp. 

6. Siro Ngân kiều: Viện YHCT Quân đội – Bộ Quốc phòng 

- Dạn  bào c ế: Siro, chai 150ml 

- T àn  p ần: Kim ngân hoa  Liên kiều  Bạc  à  Kin   iới  N  u bàn  tử  Trúc 

diệp  Cát cán   Đạm đậu xị  Cam t ảo. 

- Côn  dụn : T an  n iệt  iải độc. Điều trị các tr  n   ợp cảm cúm  cảm mạo 

p on  n iệt  sốt n ức đầu   o  miện  k ô  đau  ọn . 

- Liều dùn   các  dùn :  Lắc tr ớc k i dùng.  

+ N   i lớn: uốn  mỗi lần 10ml, ngày 2-3 lần. 

+  Trẻ em: từ 30 thán  tuổi – 12 tuổi  mỗi lần dùn  ½ liều n   i lớn.  

 Vặn nắp sau k i sử dụn . 

- C ốn  c ỉ địn : Trẻ em d ới 30 t án  tuổi  trẻ em có tiền sử độn  kin   oặc co 

 iật do sốt cao. 

7. Hạnh tô: Bệnh viện YHCT trung ương 

- Dạn  bào c ế: Siro, chai 100ml. 

- T àn  p ần: Hạn  n ân  Tô tử  Mạc  môn c ế  C ỉ xác  Tiền  ồ  Cát cán   Trần 

bì  Cam t ảo  Đại táo  Sin  k  ơn . 

- Côn  dụn : Dùn  c o tr  n   ợp  o k an   o dị ứn    o có đ m  viêm đ  n   ô 

 ấp trên  viêm  ọn  cấp và mạn tín . 

- Liều dùn   các  sử dụn : Trẻ em n ày uốn  10-30ml  c ia 2 lần; n   i lớn n ày 

uốn  30-50ml  c ia 2 lần. 

8. Vệ khí khang: Viện YHCT Quân đội – Bộ Quốc phòng 

- Dạn  bào c ế: Cao lỏn   lọ 240ml 
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- T àn  p ần: P  n  p on   Hoàn  ký  Bạc  truật... tá d ợc vừa đủ 240ml 

- Côn  dụn : Íc  k í  cố biểu  c ỉ  ãn. Hỗ trợ bồi bổ cơ t ể  t n  c  n  sức k ỏe  

t n  c  n  sức đề k án  c o cơ t ể 

- Liều dùn :  

 + N   i lớn: Uốn  10ml lần x 2 lần n ày 

 + Trẻ em: dùn  ½ liều n   i lớn 

9. Hoạt huyết Nhất Nhất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất 

- Dạn  bào c ế: Viên nén 

- T àn  p ần: Đ ơn  quy  T ục địa  Xuyên k un   N  u tất  Íc  mẫu  Xíc  

t  ợc. Tá d ợc vừa đủ 1 viên. 

- C ỉ địn : Trị các c ứn   uyết     ứ trệ. P  n  n ừa và điều trị t iểu n n  tuần 

 oàn não (mệt mỏi  đau đầu  c ón  mặt  mất t  n  bằn    oa mắt  mất n ủ  suy 

 iảm trí n ớ  suy n  ợc t ần kin )  t iểu n n  tuần  oàn n oại vi (đau mỏi vai 

 áy  tê cứn  cổ  đau các   ồi  đau cơ  tê bì c ân tay). Hỗ trợ p  n  n ừa và điều 

trị xơ vữa độn  mạc   n  ẽn mạc   tai biến mạc  máu não. 

- Liều dùn : N ày 2 lần  mỗi lần 2 viên. Với bện  mãn tín  nên uốn  t uốc liên 

tục ít n ất 3 t án . 

10. Imboot 

- Dạn  bào c ế: viên nan  mềm 

- T àn  p ần: Cao Đẳn  sâm  Đ ơn  quy  Bạc  truật  bột Đôn  trùn   ạ t ảo  

t ymomodulin  Hoàn  kỳ  Câu kỷ tử  Can k  ơn   c iết xuất Cúc tím 

- Côn  dụn :  ỗ trợ bổ p ế  t n  c  n  sức đề k án    iúp cải t iện triệu c ứn  

và  iảm n uy cơ viêm đ  n   ô  ấp do sức đề k án  kém  p  n  và điều trị các 

bện  lý do virus lây lan qua đ  n   ô  ấp. 

- Liều dùn : 

 + Trẻ em từ 6-13 tuổi uốn  1 viên lần x 2-3 lần n ày 

 + Trẻ em trên 13 tuôi và n   i lớn uốn  1-2 viên lần x 2-3 lần n ày 

 Uốn  sau  n 5-15 p út với 200ml n ớc ấm 

11. Xuyên tâm liên 

- Dạn  bào c ế: Viên nén bao phim 

- T àn  p ần: Cao Xuyên tâm liên 

- C ỉ địn : Viêm đ  n  tiêu  óa: Lỵ trực trùn   viêm dạ dày-ruột; Viêm đ  n   ô 

 ấp: Viêm amidan  viêm  ọn ; các bện  n iễm trùn  k ác: Tiết niệu  n oài da. 

- C ốn  c ị địn : Dị ứn  với một tron  các t àn  p ần của t uốc  p ụ nữ có t ai 

- T ận trọn : 
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 + K ôn  dùn  t uốc quá liều và t  i  ian kéo dài 

 + Vị t uốc có tín   àn  nên cần t ận trọn  k u dùn  c o n   i có biểu  iện 

    àn. 

- Liều dùn : N ày uốn  3-4 lần  mỗi lần 4-6 viên 

- Thận tron : p ụ nữ c o con bú. 

11. Nasagast – KG  

- Dạn  bào c ế: Viên nan  cứn  

- T àn  p ần: Cao đặc Xuyên tâm liên 

- C ỉ địn : Lỵ trực trùn   viêm đại tràn   viêm xoan   viêm tiết niệu  viêm lợi  

mụn n ọt  cảm cúm. 

- Liều dùn :  

 + N   i lớn và trẻ em trên 12 tuổi: n ày uốn  3 lần  mỗi lần 2-4 viên 

 + Trẻ em d ới 12 tuổi: N ày uốn  3 lần  mỗi lần 1-2 viên 

- C ốn  c ỉ địn : P ụ nữ có t ai  n   i t ể  àn  các c ứn  t ực  àn và     àn. 

- Thận tron : p ụ nữ c o con bú. 

C. HỖ TRỢ NÂNG CAO SỨC KHỎE 

1. Nobel tăng cường Miễn dịch: Công ty cổ phần Sao Thái Dương 

- Dạn  bào c ế: Bột 

- T àn  p ần: Diệp  ạ c âu  Cà  ai leo  Đ ơn  qui  Đản  sâm  Sin  địa  Tam t ất  

Bạc  lin   Bạc  truật  Bạc  t  ợc  N ũ  ia bì  Ké đầu n ựa  T ổ p ục lin   Dừa 

n ớc  T àn  n ạn   Hoàn  cầm  Huyền sâm  Cát cán   Xuyên Bối mẫu  Bác  

 ợp  T ạc  tùn   Mạc  môn  Hạ k ô t ảo  Can k  ơn   N  ệ vàn . 

- C ủ trị: Giải độc  t n  c  n  miễn dịc . 

- Liều dùn   các  dùn : Mỗi n ày dùn  từ 1  ói  c o vào bìn  đun  oặc ấm sắc 

t uốc  sau đó c o n ớc vào (k oản  2 lít n ớc)  đun sôi n ỏ lửa tron  1-2  i  c n 

k oản  1 0 lít – 1 5 lít  uốn  t ay n ớc  àn  n ày. Có t ể dùn  liên tục từ 1-3 

t án   oặc dùn   àn  n ày tùy từn  đối t ợn . 

2. Thập toàn đại bổ 

- Dạn  bào c ế: Viên  oàn mềm 

- T àn  p ần: Bạc  t  ợc  Bạc  lin   Đẳn  sâm  Xuyên k un   Bạc  truật  Đ ơn  

quy  Hoàn  kỳ  Quế n ục  Cam t ảo  T ục địa 

- Côn  n n : Ôn bổ k í  uyết. C ủ trị k í  uyết   .  

- C ủ trị: sắc mặt n ợt  t iếu máu   n kém  p ục  ồi sức k ỏe  nân  cao t ể trạn  

với các bện  lý mạn tín  k ác  p ụ nữ sau sin . 
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- Liều dùn   các  dùn : Uốn  mỗi lần 1 viên  n ày 2 lần  vào sán  sớm và tr ớc 

k i đi n ủ  n ai tr ớc k i uốn . 

3. Bổ trung ích khí 

- Dạn  bào c ế: Viên  oàn mềm   ộp 10 viên. 

- T àn  p ần: Đ ơn  quy  Sài  ồ  Đản  sâm  Bạc  truật  Hoàn  kỳ  Cam t ảo  

Đại táo  Trần bì  T  n  ma. 

- Côn  n n : Tỳ vị    n  ợc  trun  k í  ạ  ãm 

- C ủ trị: n   i mệt mỏi  yếu sức   n ít  bụn  tr ớn  tiêu c ảy lâu n ày  sa trực 

tràn   sa dạ con. 

- Liều dùn   các  dùn : N ày uốn  3 lần  mỗi lần 1 viên vào buổi sán   c iều và 

tối. Uốn  các  bữa  n 2  i . 

- C ốn  c ỉ địn : Huyết áp cao  suyễn cấp  n iệt lỵ mới p át  ra mồ  ôi trộm  nôn 

ra máu  p ụ nữ có t ai. 

4. Lục vị 

a) Lục vị ẩm: Viện YHCT Quân đội, Bộ Quốc phòng 

- Dạn  bào c ế: Cao lỏn   lọ 150ml 

- T àn  p ần: T ục địa  Sơn t ù  Hoài sơn  Trạc  tả  Đan bì  Bạc  lin   n ớc tin  

k iết vừa đủ. 

- Côn  dụn : C ữa  o k an  táo bón  mất n ủ  ù tai  c ón  mặt  sốt về c iều. 

C ứn  đau l n  mỏi  ối  ra mồ  ôi trộm  di tin   mộn  tin   rối loạn kin  n uyệt  

loãn  x ơn   đái t áo đ  n . 

- Liều dùn   các  dùn :  

+ N   i lớn mỗi lần uốn  20ml  n ày uốn  2 lần. 

+  Trẻ em: N ày uốn  2 lần. 

7 t án  tuổi - 12 t án  tuổi  mỗi lần dùn  1 8 liều n   i lớn;  

12 t án  tuổi - 24 t án  tuổi  mỗi lần dùn  ¼ liều n   i lớn; 

Từ 24 t án  tuổi - 10 tuổi  mỗi lần dùn  liều ½ liều n   i lớn. 

b) Hoàn lục vị: Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh 

- Dạn  bào c ế: Viên  oàn cứn   c ai 50  (500  oàn  mỗi  oàn 0 1 ).  

- T àn  p ần: T ục địa  Sơn t ù  Hoài sơn  Trạc  tả  Đan bì  P ục lin   đ  n   

mật on   bột tan  t an  oạt tín . 

- Côn  dụn : N   i  ầy yếu mỏi mệt  tron  n   i nón  k át  đổ mồ  ôi trộm  

ván  đầu ù tai  đau l n  mỏi  ối  di mộn  tin   n ớc tiểu vàn   đại tiện ra máu  táo 

bón. 

- Liều dùn   các  dùn :  
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 + N   i lớn: mỗi n ày dùn  10   (100  oàn) c ia làm 03 lần uốn  lúc đói. 

 + Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: mỗi n ày dùn  03   (30  oàn) chia làm 02 - 03 lần 

uốn  lúc đói.  

 + Trẻ em d ới 6 tuổi: mỗi n ày dùn  03   (30  oàn) c ia làm 02 - 03 lần 

n âm n ớc uốn  lúc đói  

- Kiêng kỵ: Ăn k ôn  tiêu  tiêu lỏn   cảm sốt. 

5. Bát tiên trường thọ: Bệnh viện YHCT Trung ương 

- Dạn  bào c ế: cốm tan, 1 gói x túi 10g. 

- T àn  p ần: T ục địa  Sơn t ù  Hoài sơn  Trạc  tả  Bạc  lin   Đan bì  N ũ vị tử  

Mạc  môn. 

- Côn  dụn : Dùn  tron  các tr  n   ợp c ứn     n  ợc  ra mồ  ôi trộm   o 

k an  triều n iệt   ỗ trợ điều trị lao p ổi. 

- Liều dùn   các  dùn : ngày 2 - 3 túi, chia 2 - 3 lần tron  n ày  p a n ớc ấm 

uốn  tron  n ày. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

   THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN YHCT 
(Ban hành kèm theo công văn số           /BYT-YDCT ngày      /7/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại 

1  
PGS.TS.BS N uyễn T ế T ịn  Cục tr ởn  

Cục Quản lý 

YDCT 
0914 073311 

2  
PGS.TS.BS Vũ Nam Giám đốc 

Bện  viện YHCT 

Trun   ơn  
0978 163 646 

3  

PGS.TS.BS. Phạm Xuân Phong Giám đốc 

Viện YHCT Quân 

đội-Bộ Quốc 

phòng 

0912 083 747 

4  

TS.BS N uyễn Đìn  N ân P ó Giám đốc 

Viện YHCT Quân 

đội-Bộ Quốc 

phòng 

0916 501 156 

5  
TS.BS P ạm Bá Tuyến Giám đốc 

Bện  viện YHCT - 

Bộ Côn  an 
0902 633 668 

6  

T s.BS Đoàn T ị Tuyết Mai 

Tr ởn  p  n  

Quản lý Y cổ 

truyền 

Cục Quản lý 

YDCT 
0912 642 279 

7  

TS.BS N uyễn T ị Huệ 

Tr ởn  k oa 

điều trị cao 

cấp 

Bện  viện YHCT -

Bộ Côn  an 
0969 721 188 
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